
HUYỆN UỶ VĨNH BẢO 

BAN TỔ CHỨC 

* 

Số 297 - CV/BTCHU 

Một số giải pháp trong công tác  

phát triển đảng viên năm 2023 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Vĩnh Bảo, ngày 24 tháng 04 năm 2023 

đảng viên năm 2023 

 

Kính gửi:  Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. 

----- 

Phát triển đảng là một yêu cầu khách quan đồng thời là nhiệm vụ quan 

trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có 

chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng. 

Công tác phát triển đảng cũng là nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng tổ chức 

cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho 

Đảng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. 

Thực hiện Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ 

Thành ủy; Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 12/12/2022 của Huyện ủy, chỉ tiêu kết 

nạp đảng viên năm 2023 của Đảng bộ huyện là 280 đảng viên, tăng 148,9% so 

với năm 2022. Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng, 

đoàn thể, đảng viên năm 2023 rất cụ thể.  

Ban Tổ chức Huyện uỷ đã tổ chức giao ban công tác kết nạp đảng viên tới các 

chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ trong các ngày 18,19,20 tháng 4 năm 2023, đã 

nắm tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng của từng đơn vị và 

giải đáp các vướng mắc trong công tác phát triển đảng, đã nhận được các ý kiến đóng 

góp từ các đại biểu đại diện cho các tổ chức cơ sở đảng.  

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng và đảng viên mới 

năm 2023. Ban Tổ chức Huyện uỷ đã tổng hợp các ý kiến đề xuất của các đơn vị và 

tổng hợp một số giải pháp sau:  

I. Chi bộ, đảng bộ các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX 

1. Tạo nguồn kết nạp Đảng 

 - Tập trung cao công tác tuyên truyền, giáo dục cho các quần chúng là 

giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao nhận thức về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, 

động cơ, mục đích đúng đắn khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tiếp tục 

giao chỉ tiêu cụ thể tới các cấp uỷ phụ trách, các chi bộ, các đảng viên, các tổ 

nhóm chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, các chi đoàn.  

 - Căn cứ kết quả năm học 2022 - 2023 và các hoạt động của học sinh 

khối 10, khối 11, Đoàn trường tổng hợp kết quả cùng các tổ chức xem xét giới 

thiệu cho chi bộ nguồn cảm tình. Chi bộ phân công đảng viên chính thức theo dõi 
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giúp đỡ sớm và lập danh sách học lớp nhận thức về Đảng. (cần làm tốt công tác 

tư tưởng để học sinh và phụ huynh học sinh hiểu và nhận thức đúng đắn về phát 

triển đảng viên trong học sinh). 

- Đổi mới phương pháp vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng 

với các quần chúng là giáo viên, công nhân viên; gắn với các chỉ tiêu cụ thể trong 

tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. 

- Đề nghị các đơn vị lập danh sách giới thiệu quần chúng học lớp nhận thức 

về Đảng, nộp về Ban Tổ chức Huyện uỷ trước ngày 12/6/2023. (Dự kiến mở lớp 

nhận thức về Đảng, học vào tháng 7 năm 2023). 

2. Kết nạp đảng viên 

- Quần chúng là học sinh: Chi bộ xem xét những học sinh đủ 18 tuổi tính theo 

tháng, có giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng, đảm bảo đủ điều kiện thì hoàn 

thiện hồ sơ kết nạp đợt 1 trong tháng 5 năm 2023, đợt 2 cuối tháng 7 năm 2023.  

- Quần chúng là giáo viên, nhân viên: Chi bộ xem xét những quần chúng 

có giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng, đảm bảo đủ điều kiện thì hoàn 

thiện hồ sơ kết nạp. 

- Trước khi kết nạp và trong quá trình kết nạp, cần tổ long trọng, đúng điều 

lệ để thực hiện tốt mục tiêu tuyên truyền để nâng cao nhận thức về Đảng và tạo 

động lực cho các em học sinh phấn đấu.  

II.  Đảng bộ các xã, thị trấn 

1. Tạo nguồn kết nạp Đảng 

Căn cứ chỉ tiêu phát triển đảng được giao và nguồn kết nạp đảng tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương, các cấp ủy cơ sở chủ động, đôn đốc và kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ phân công cho từng cấp ủy viên; kiểm tra trưởng các tổ chức 

chính trị - xã hội; kiểm tra nội dung sinh hoạt chi bộ có liên quan đến công tác 

phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên về công tác phát triển đảng.  

Về việc tạo nguồn kết nạp Đảng, các chi, đảng bộ cần tập trung cao vào các 

quần chúng cụ thể như sau: 

- Quần chúng là giáo viên, nhân viên các nhà trường; Tổ chức Công đoàn đã lập 

danh sách cụ thể và đã đăng ký với Liên đoàn Lao động huyện, các chi bộ, đảng bộ lập 

danh sách giới thiệu học lớp nhận thức về Đảng. (Có danh sách kèm theo) 

- Quần chúng là những công dân dự kiến nhập ngũ năm 2024, Chi bộ cần phân công 

đảng viên chính thức vận động, tuyên truyền và giúp đỡ nâng cao nhận thức về Đảng.  

- Quần chúng là những đoàn viên, thanh niên, hội viên, công nhân, nông 

dân… đã được chi bộ phân công đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ. 

- Quần chúng là công nhân lao động tại các doanh nghiệp đang cư trú tại địa 

phương; Liên đoàn Lao động huyện đã làm công tác vận động, tuyên truyền người lao 
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động, đã được lãnh đạo công ty đồng ý sắp xếp thời gian cho nghỉ để đi học lớp bồi 

dưỡng nhận thức về Đảng, Đảng uỷ căn cứ danh sách, giao cho các chi bộ phân công 

đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ và thực hiện việc giới thiệu quần chúng đi học 

như những nguồn tại tại địa phương. (Có danh sách kèm theo) 

- Đề nghị các đơn vị lập danh sách giới thiệu quần chúng học lớp nhận thức 

về Đảng, nộp về Ban Tổ chức Huyện uỷ trước ngày 05/5/2023. (Dự kiến mở lớp 

nhận thức về Đảng, học vào ngày 13,14,20/5/2023 cho đối tượng là công nhân). 

2. Kết nạp đảng viên 

- Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ kết nạp đảng viên, đến ngày 20/4/2023 

vẫn còn một số Đảng bộ chưa kết nạp được đảng viên nào. Đề nghị các đồng chí 

Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Thường trực đảng tập trung cao, lãnh đạo, chỉ 

đạo quyết liệt, hiệu quả công tác kết nạp đảng viên mới. 

- Các Đảng bộ cần kiểm tra thêm xem có thể có những chi bộ tự xây dựng những 

tiêu chuẩn rất cao gây khó khăn cho quần chúng khó được xem xét kết nạp vào Đảng.  

III. Thành lập mới tổ chức Đảng theo Nghị quyết 28-NQ/TU 

           - Đảng bộ các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các điều kiện để xem xét và thành 

lập mới tổ chức Đảng, đoàn thể tại khu vực kinh tế ngoài nhà nước theo Nghị quyết 

28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và báo cáo Thường trực Huyện uỷ qua 

Ban Tổ chức Huyện uỷ trong tháng 5 năm 2023.  

- Thành lập 01 chi bộ theo Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ 

Thành ủy thuộc Đảng bộ xã Tam Cường, trong tháng 5 năm 2023. (Thực hiện 

công tác chẩn bị xong trước ngày 10/5/2023) 

- Hoàn thành chỉ tiêu thành lập 06 tổ chức công đoàn và 02 tổ chức đoàn, 

Hội Liên hiệp thanh niên theo nội dung Công văn số 2373-CV/BTCTU ngày 

24/02/2023 của Ban Tổ chức Thành ủy. (Liên đoàn Lao động huyện, Huyện 

đoàn thanh niên hoàn thành trong tháng 4 năm 2023). 

Đề nghị các cấp ủy cơ sở quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

tốt chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên tại cơ quan, đơn vị, địa phương, 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  Ban Thường vụ Huyện uỷ giao. Trong quá trình thực 

hiện có vướng mắc khó khăn gì, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức Huyện uỷ./. 

 

Nơi nhận: 

  - Thường trực HU “ Báo cáo” 

- Như kính gửi, 

- Lưu Ban Tổ chức Huyện ủy. 

 

K/T TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

(đã ký) 

 

 

Đoàn Như Quang 
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   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HẢI PHÒNG                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG H.VĨNH BẢO                                                                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

           Vĩnh Bảo, ngày......tháng 04  năm 2023 

 

DANH SÁCH 

HỌC VIÊN THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG NĂM 2023 

 

T

T 
Họ tên 

Ngày, tháng, 

năm 

 sinh 

Đơn vị Quê quán Hộ khẩu thường trú 

Chức vụ, vị 

trí công tác Số điện thoại 

1.  Nguyễn Thị Hường 22/02/1988 
   C.ty CP đầu tư 

và XD 79 

Xã Vĩnh Long, huyện 

Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 

Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 

 

Kế toán tổng 

hợp 

0978 475 403 

2.  Trương Hồng Tâm 13/9/1995 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

Bình Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh 

An hòa, huyện Vĩnh Bảo, 

TP Hải Phòng 

Công nhân- 

Đóng gói 0857 735 095 

3.  Đặng Thị Thư 08/7/1986 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

Đông Hồng, Vĩnh An, 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

Đông Hồng, Vĩnh An, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

Công nhân- 

Uốn Bông 0352 845 906 

4.  Nguyễn Thị Hằng 15/4/1994 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

Bắc Phong,Kiến 

Thiết,Tiên Lãng.Hải 

Phòng 

Đội 5 Thôn Xuân Lai,Bạch 

Đằng,Hải Phòng 

nhân viên-

HCNS 0985 063 003 

5.  Tô Thị Thủy 28/04/1987 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

Thị Trấn Kép, Lạng 

Giang, Bắc Giang 

Đông Hồng, Vĩnh An, Vĩnh 

Bảo 

Tổ trưởng- 

Máy cắt cước 0869 399 356 
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6.  Vũ Thị Thu Hương 8/10/1986 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

xóm 2 Vĩnh phong ,Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

xóm 2 Vĩnh phong ,Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

nhân viên-

quản lý sx 0947 491 143 

7.  Nguyễn Văn Huy 27/3/1995 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

Tân liên,Vĩnh Bảo,Hải 

Phòng 

Tân liên,Vĩnh Bảo,Hải 

Phòng 

nhân viên- 

lái xe 0823 413 888 

8.  Nguyễn Thị Nhiệm 13/6/1980 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam 

Định 

Xóm 2, Vĩnh phong ,Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

công nhân-

Tạp vụ 0976 654 705 

9.  Phạm Thị Nụ 14/11/1989 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Thôn 1, Việt Tiễn, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

Tổ trưởng-

Đóng gói 0362972836 

10.  Nguyễn Thanh Xuân 06/03/1992 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

Giang Biên, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Thôn 6, Giang Biên, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

Tổ trưởng-

Đóng gói 0985663269 

11.  Vũ Thị Hương 10/7/1983 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

Vinh Quang, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Vinh Quang, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Công nhân- 

đóng gói 0981266882 

12.  Bùi Thị Dung 21/11/1991 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Thôn 1, Việt Tiến, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

Công nhân- 

đóng gói 0898265103 
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13.  Cao Thị Chang 6/10/1987 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

Trung lập, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Nam Hà, Tân Liên, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

Công nhân- 

đóng gói 0966354029 

14.  Phạm Thị Trang 10/03/1992 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Công nhân- 

Uốn Bông 0943033741 

15.  Nguyễn Thị Nhung 01/04/199 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

Tây Đô, Hưng Hà, Thái 

Bình 

Hà Phương, Thắng Thủy, 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

Tổ trưởng-

Gắn cán 0941109076 

16.  Nguyễn Ngọc Hân 24/04/1990 

C.ty TNHH 

IWahashi 

Brushes VN 

Thị trấn An Bài, Quỳnh 

Phụ, Thái Bình 

Song Hùng, Đồng Minh, 

Vĩnh Bảo 

Tổ trưởng- 

máy mài 0988726975 

17.  Hà Thanh Huyền 27/03/1984 
C.ty TNHH 

Well Power VN 

Kênh Trang, Tân Hưng, 

Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 

Số 117/88 Phạm Hữu Điều, 

Phường Niệm Nghĩa, Q.Lê 

Chân. TP Hải Phòng 

Giám đốc 

hành chính 

nhân sự 

0904 026 678 

18.  Vũ Thị Xuyến 29/01/1987 

C.ty TNHH 

Well Power VN 

Thôn Cúc Phố, Vinh 

Quang, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Thôn Đông Hàm Dương, 

Hoà Bình, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Nhân viên bộ 

phận nhân sự 0385 260 526 

19.  Nguyễn Thị Phương 
24/05/1992 

 

C.ty TNHH 

Well Power VN 
Thôn Nam Hà, Tân Liên, 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

Thôn Đông, Tam Đa, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

Nhân viên bộ 

phận Quản lý 

sản xuất 

0353 963 444 

20.  Nguyễn Văn Điệp 25/03/1985 
C.ty TNHH 

Well Power VN 

Thôn 7, Việt Tiến, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

Thôn 7, Việt Tiến, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

Nhân viên bộ 

phận công vụ 
0974 794 988 



 

 

8 

 

21.  
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
30/04/1988 

C.ty TNHH 

Well Power VN 

Thôn Nam Tạ, Tân 

Hưng, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Thôn Cúc Phố, Vinh 

Quang, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Thống kê bộ 

phận lắp ráp 0968 236 732 

22.  Vũ Thị Hiền 02/03/1984 

C.ty TNHH 

Well Power VN 

Chanh Chử 1, Thắng 

Thuỷ, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Thôn Hà Phương 3, Thắng 

Thuỷ, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Thống kê bộ 

phận ép nhựa 0376 314 366 

23.  Phạm Thị Hiệp 25/03/1989 

C.ty TNHH 

Well Power VN 

Thôn Nhân Giả, Vinh 

Quang, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Thôn Lễ Hợp,xã Tam Đa, 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

Nhân viên bộ 

phận QC 0979.401.714 

24.  Nguyễn Thị Thơi 24/10/1984 

C.ty TNHH 

Well Power VN 

Thôn Tẩm Thượng, Việt 

Tiến, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Thôn Cổ Đẳng, xã Việt 

Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

Nhân viên bộ 

phận QC 0945.104.639 

25.  Nguyễn Văn Long 16/08/1992 

C.ty CP đầu tư 

xây dựng 

TMVT Hải Bình 

Hào Lai, Cấp Tiến, Tiên 

Lãng, Hải Phòng 

Hào Lai, Cấp Tiến, Tiên 

Lãng, Hải Phòng 

Kỹ thuật 

0869 089 628 

26.  Nguyễn Văn Trưởng 10/07/1991 

C.ty CP đầu tư 

xây dựng 

TMVT Hải Bình 

Áng Dương, Trung Lập, 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

Áng Dương, Trung Lập, 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

Bán hàng 

0349 715 168 

27.  
Nguyễn Thị Mỹ 

Phương 
18/03/1987 

Công ty TNHH 

Forever True 

Vĩnh Bảo Việt 

Nam 

Khu Quang Trung, Nhân 

Hòa, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Khu Lê Lợi, Nhân Hòa, 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

Nhân viên 

nhân sự 
0987892843 
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28.  Lâm Văn Hưng 04/08/1987 

Công ty TNHH 

Forever True 

Vĩnh Bảo Việt 

Nam 

Xóm 3, thông Áng 

Dương, xã Trung Lập, 

huyện Vĩnh Bảo, thành 

phố Hải Phòng 

Xóm 3, thông Áng Dương, 

xã Trung Lập, huyện Vĩnh 

Bảo, thành phố Hải Phòng 

Nhân viên kế 

toán 
0975216657 

29.  Phạm Thùy Dương 23/09/1994 

Công ty TNHH 

Forever True 

Vĩnh Bảo Việt 

Nam 

xã Việt Tiến huyện Vĩnh 

Bảo Hải Phòng 

Thôn Áng Ngoại xã Trung 

Lập huyện Vĩnh Bảo Hải 

Phòng 

Thống kê 

Tĩnh điện 
0889005935 

30.  Phạm Thị Thơm 18/01/1987 

Công ty TNHH 

Forever True 

Vĩnh Bảo Việt 

Nam 

Thôn Thượng Đồng xã 

An Hòa Huyện Vĩnh Bảo 

Tổ 5 Khu dân cư Bình 

Minh, Thị Trấn Vĩnh Bảo, 

Huyện Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Thống kê Ép 

nhựa 
0984820637 

31.  Vũ Thị Châm 03/08/1987 

Công ty TNHH 

Forever True 

Vĩnh Bảo Việt 

Nam 

Xã Đồng Tiến, Huyện 

Quỳnh Phụ, Thái Bình 

Thôn Quan Đình Nam, Xã 

Đồng Tiến, Huyện Quỳnh 

Phụ, Thái Bình 

Thống kê Ép 

thuỷ lực 
0974487818 

32.  Trần Thị Ái 23/10/1987 

Công ty TNHH 

Forever True 

Vĩnh Bảo Việt 

Nam 

Thái Thịnh, Kinh Môn, 

Hải Dương 

Bách  Phương 3, An 

Thắng, An Lão, Hải Phòng 

Nhân viên 

văn phòng 
0985616657 

33.  Phạm Văn Hùng 02/03/1997 

Công ty TNHH 

Forever True 

KDC Lam Sơn, thị trấn 

Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

KDC Lam Sơn, thị trấn 

Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Nhân viên 

Kho 0346456819 
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Vĩnh Bảo Việt 

Nam 

34.  Bùi Thị Bến 26/07/1979 

Công ty TNHH 

Forever True 

Vĩnh Bảo Việt 

Nam 

Thôn Kim Lâu, Xã Tân 

Liên, Huyện Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Thôn An Ninh, Xã Vĩnh 

An, Huyện Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Công nhân 

Ép thuỷ lực 
0977840998 

35.  Lâm Văn Biển 28/01/1988 

Công ty TNHH 

Forever True 

Vĩnh Bảo Việt 

Nam 

Thôn 5 , Ánh Dương, Xã 

Trung Lập, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Thôn 5 , Ánh Dương, Xã 

Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Công nhân 

Ép thuỷ lực 
0931399153 

36.  Nguyễn Văn Thuấn 01/02/1985 

Công ty TNHH 

Vĩnh Lợi Hải 

Phòng 

Tạ ngoại 2, An Hoà, 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

Tạ ngoại 2, An Hoà, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

Kỹ thuật sửa 

máy 0969862877 

37.  Vũ Văn Trình 13/05/1982 

Công ty TNHH 

Vĩnh Lợi Hải 

Phòng 

Thôn An Lãng, Xã An 

Hoà, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Thôn An Lãng, Xã An 

Hoà, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

Công nhân 

xay liệu 0372728826 

38.  Đỗ Thị Hằng 14/04/1983 

HTX Thảm Len 

19-5 

Thôn Phương Tường, Xã 

Hùng Tiến ,Huyện Vĩnh 

Bảo, Tp Hải Phòng 

Thôn Đông Lôi 2, Xã 

Thắng Thủy,Huyện Vĩnh 

Bảo,Tp Hải Phòng 

Nhân sự 0397659535 

39.  Mai Thanh 09/09/1984 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Đông Quý, Tiền Hải, 

Thái Bình 

Thôn An Ngoại, xã Tân 

Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. 

Hải Phòng 

Nhân viên 

văn phòng 0858.605.906 
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40.  Nguyễn Thị Hương 20/12/1989 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Khánh Thành, Yên 

Khánh, Ninh Bình 

Thôn Nội Đơn, xã Tân 

Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. 

Hải Phòng 

Nhân viên 

văn phòng 0943.336.387 

41.  Phạm Thị Thao  16/10/1983 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Đồng Minh, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Xã Đồng Minh, huyện 

Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng 

Quản lý 

Sản xuất 0789.207.856 

42.  Trương Thị Hải 03/11/1995 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Đông Kỳ, Tứ Kỳ, Hải 

Dương 

Xã Trung Lập, huyện 

Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng 

Công nhân 

may  

Tổ A5 

0966.150.311 

43.  Vũ Thị Thu Thảo 10/09/1994 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Đông Sơn, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

Khu Dân Cư Bắc Hải, TT 

Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh 

Bảo, TP.Hải Phòng 

Giao nhận  

Tổ cắt 0972.818.255 

44.  Đỗ Thị Nguyệt 24/04/1969 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Xã Liên Am, huyện Vĩnh 

Bảo, TP.Hải Phòng 

Giao nhận  

Bộ phận nhồi 

lông 

0366.235.237 

45.  Trịnh Thị Ánh 01/06/1984 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Xã Vĩnh An, huyện Vĩnh 

Bảo, TP.Hải Phòng 

Công nhân 

kiểm hàng 0359.957.338 

46.  Đỗ Thị Hồng Nhung 23/12/1992 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Thanh Lương, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Xã Thanh Lương, huyện 

Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng 

Công nhân 

Tổ lập trình 0386.114.805 
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47.  Lương Thị Trang 10/10/1994 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Xuân Quang, Bào Thắng, 

Lào Cai 

Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 
CN Tổ cắt 0398 242 321 

48.  Nguyễn Thị Nguyệt 13/05/1986 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Thanh Hồng, Thanh Hà, 

Hải Dương 

Nhân Hòa, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

CN may tổ 

A3 
0886 520 266  

49.  Đỗ Thị Hiền 03/06/1986 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Hòa Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

CN may tổ 

A4 
0345 077 393 

50.  Tạ Thị Hiền 01/01/1990 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Thắng Thủy, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Thắng Thủy, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

CN kiểm 

hàng 
0788 404 179 

51.  Nguyễn Thị Thoa 05/08/1995 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

CN may tổ 

A1 
0963 657 010 

52.  Nguyễn Thị Hà 27/12/1998 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

CN may tổ 

A7 
0343 973 918 

53.  Đào Thu Trang 01/11/1996 

Cty TNHH may 

Xuất khẩu Tân 

Dương 

Vinh Quang, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Vinh Quang, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

CN may tổ 

A8 
0377 006 801 
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54.  Đoàn Văn Đức  

Cty TNHH 

V&L Packaging 

VN 

 
Tiền Hải, Tân Liên, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 
 0962 601 599 

55.  Nguyễn Thị Hoài  

Cty TNHH 

V&L Packaging 

VN 

 
Nam Tạ, Tân Hưng, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 
 0838 988 966 

56.  Nguyễn Thị Phượng  

Cty TNHH 

V&L Packaging 

VN 

 
Thôn 8, Trung Lập, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 
 0332 134 444 

57.  Nguyễn Thị Yến  

Cty TNHH 

V&L Packaging 

VN 

 
Vĩnh long, Vĩnh Bảo Hải 

Phòng 
 0963 332 294 

58.  Trương Thị Duyên 2/11/1993 
Cty TNHH Well 

Mart Swany 

Hùng Tiến - Vĩnh Bảo - 

Hải Phòng 

Áng Dương, Trung Lập - 

Vĩnh Bảo - HP 

Nhân viên 

văn phòng 
0349 783 545 

59.  Nguyễn Thị Ánh 28/08/2002 
Cty TNHH Well 

Mart Swany 

Áng Dương - Trung Lập 

- Vĩnh Bảo - HP 

Áng Dương - Trung Lập - 

Vĩnh Bảo - HP 

Nhân viên - 

QA 
0347 694 700 

60.  Vũ Văn Vinh 24/09/1989 
Cty TNHH Well 

Mart Swany 

Hà Phương - Thắng Thủy 

- Vĩnh Bảo - HP 

Hà Phương - Thắng Thủy 

- Vĩnh Bảo - HP 

Tổ phó may  

5 
0908 340 369 

61.  Vũ Thị Ngân 04/12/1990 
Cty TNHH Well 

Mart Swany 

Áng Dương, Trung Lập - 

Vĩnh Bảo - HP 

Áng Dương, Trung Lập - 

Vĩnh Bảo - HP 

Tổ phó may 

4 
0965 799 711 

62.  Bùi Thị An 18/12/1980 

Cty TNHH SX 

& DV Hoa Long 

Thôn Vĩnh Lạc 2, Tiền 

Phong, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Thôn Vĩnh Lạc 2, Tiền 

Phong, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Giám đốc 

công ty 
0775 260 088 
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63.  Bùi Thị Tươi 08/08/1983 
Cty TNHH SX 

& DV Hoa Long 

Tiền Phong, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Thị Trấn Tiên Lãng, Tiên 

Lãng, Hải Phòng 

Nhân viên 

hành chính 
0868 886 589 

64.  Phạm Thị Phương 14/05/1991 
Cty TNHH SX 

& DV Hoa Long 

Tiền Phong, Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Thôn 1, Hà Dương, Cộng 

Hiền, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 
Kế toán 0385 393 437 

65.  Nguyễn Thị Hệ 

 

19/06/1972 

 

Công Ty TNHH 

JJY 

An Bảo –Hiệp Hòa -  

Vĩnh Bảo 

An Lãng – An Hòa – Vĩnh 

Bảo 

Tổ Trưởng 

QC 
0979 442 496 

66.  Đào Thị Lan 
18/06/1983 

 

Công Ty TNHH 

JJY 

Đại Nỗ - Hừng Tiến – 

Vĩnh Bảo 

An Lãng – An Hòa – Vĩnh 

Bảo 

Tổ Trưởng  

Tổ 5 
0986 368 763 

67.  Nguyễn Thị My 

 

14/07/1982 

  

Công Ty TNHH   

JJY 
Oai Nỗ -Hiệp Hòa – 

Vĩnh Bảo 

Oai Nỗ -Hiệp Hòa – Vĩnh 

Bảo 

 

Tổ Trưởng  

Tổ 4 

0856.992.469 

68.  Đào Thị Chiên 

 

12/09/1983 

 

Công Ty TNHH 

JJY 

Đại Nỗ - Hừng Tiến – 

Vĩnh Bảo 

An Lãng  - An Hòa – Vĩnh 

Bảo 

Tổ Trưởng  

Tổ 7 
0386.346.983 

69.  Đoàn Trọng Đạt 
15/06/1988 

 

Công Ty TNHH 

JJY 

Thượng Đồng –An Hòa – 

Vĩnh Bảo 

Thượng Đồng –An Hòa – 

Vĩnh Bảo 

Tổ Trưởng  

Laze 
0829.915.688 

70.  Đỗ Tiến Văn 
24/04/1985 

  

Công Ty TNHH 

JJY 

Tứ Duy – Hưng Nhân – 

Vĩnh Bảo 

Tứ Duy – Hưng Nhân – 

Vĩnh Bảo 

Tổ Trưởng 

Cơđiện 
0336.091.677 

71.  Vũ Thị Dung 

 

01/08/1981 

 

Công Ty TNHH 

JJY 

Điền Lư –Hà Lan – Bỉm 

Sơn – Thanh Hóa 

Thượng Đồng –An Hòa – 

VĩnhBảo 

Quản Lý sản 

Xuất 0339.723916 

72.  Nguyễn Văn Vịnh 
02/12/1985 

 

Công Ty TNHH 

JJY 

An Lãng – An Hòa – 

Vĩnh bảo 

An Lãng – An Hòa – Vĩnh 

bảo 

Công nhân là 
0974.856.482 
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73.  Nguyễn Thành Sơn 
15/10/1980 

 

Công Ty TNHH 

JJY 

Tạ Ng oại II – An Hòa – 

Vĩnh Bảo 

Tạ Ng oại II – An Hòa – 

Vĩnh Bảo 

Nhân viên 

Kho 
0359.407.899 

74.  Phạm Thị Xuân 

 

29/05/1972 

 

Công Ty TNHH 

JJY 

Trúc Hiệp – Hiệp Hòa –

Vĩnh bảo 

Trúc Hiệp – Hiệp Hòa –

Vĩnh bảo 

Công nhân 

may 

 

0783.172.532 

 

75.  Phí Thị Hường 

 

21/03/1976 

 

Công Ty TNHH 

JJY 
 

An Lãng –An Hòa –Vĩnh 

Bảo 

Tổ Trưởng  

nhồi lông 
0967.860.302 

76.  Đoàn Thị   Hạnh 
06/09/1981 

 

Công Ty TNHH 

JJY 

Thượng Đồng –An Hào –

Vĩnh Bảo 

Oai Nỗ - Hiệp Hòa – Vinh 

bảo 

Công nhân 

hoàn thiện 
0387.623.589 

77.  Nguyễn Thị Duyên 
03/03/1982 

  

Công Ty TNHH 

JJY 

An Bảo – Hiệp Hòa –

Vĩnh Bảo 

An Bảo – Hiệp Hòa –Vĩnh 

Bảo 

Tổ Trưởng  

Tổ 8 
0365.115.662 

78.  

  

 Vũ Thị Hà 

 

05/05/1984 

 

Công Ty TNHH 

JJY 

Lang Bắc – Nam Hải – 

Tiền Hải – Thái Bình 

Tạ Ngoại I – An Hòa – 

Vĩnh Bảo 

Tổ Trưởng  

Tổ 6 
0977.985.004 

79.  Nguyễn Thị  Hoa 

 

14/09/1988 

 

Công Ty TNHH 

JJY 

Tạ Ngoại – An Hòa – 

Vĩnh Bảo  

Đại Nỗ - Hùng Tiến – Vĩnh 

Bảo 

 Công nhân  

hoàn thiện 

0399 477 292 

 

80.  Cao Thị Hòa 06/6/1979 

Cty TNHH SX 

TM CNC Gia 

Nghĩa 

Thôn 3, xã Giang Biên, 

huyện Vĩnh Bảo 

Thôn 3, xã Giang Biên, 

huyện Vĩnh Bảo 
Công nhân 0968 629 759 

81.  Lê Văn Phúc 05/01/1991 

Cty TNHH SX 

TM CNC Gia 

Nghĩa 

Thôn 7, xã Giang Biên, 

huyện Vĩnh Bảo 

Thôn 7, xã Giang Biên, 

huyện Vĩnh Bảo 
Công nhân 0964 252 434 
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82.  Lương Văn Trưởng 09/08/1995 

Cty TNHH SX 

TM CNC Gia 

Nghĩa 

Thôn 7, xã Giang Biên, 

huyện Vĩnh Bảo 

Thôn 7, xã Giang Biên, 

huyện Vĩnh Bảo 
Công nhân 0885 093 963 

83.  Hà Thị Nguyệt 29/08/1994 

Cty TNHH Sản 

xuất nhựa Hợp 

Thanh 

 
An Đồng, An Hòa, Vĩnh 

Bảo, HP 
  

84.  Nguyễn Thị Sen 06/03/1993 

Cty TNHH Sản 

xuất nhựa Hợp 

Thanh 

 
Am Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái 

Bình 
  

85.  Nguyễn Thị Trang 18/03/1998 

C.ty Cổ phần Y 

tế Liên Am 

Thượng Trung – Liên 

Am – Vĩnh Bảo – Hải 

Phòng 

Thượng Trung – Liên Am 

– Vĩnh Bảo – Hải Phòng 

Điều dưỡng 

Khoa Nội 0358.143.276 

86.  Ngô Thị Bích 24/09/1993 

C.ty TNHH ĐT 

TM SX Vĩnh 

Hòa 

Thôn Nam Am, xã Tam 

Cường, huyện Vĩnh Bảo, 

TP Hải Phòng 

Thôn Nam Am, xã Tam 

Cường, huyện Vĩnh Bảo, 

TP Hải Phòng 

Văn phòng 

tổng 
0399 605 862 

87.  Bùi Thị Nền 20/08/1983 

C.ty TNHH ĐT 

TM SX Vĩnh 

Hòa 

Thôn 10, xã Tam Cường, 

huyện Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng 

Thôn 10, xã Tam Cường, 

huyện Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng 

CN In xoa 0349 401 352 

88.  Phạm Thị Trang 05/12/1983 

C.ty TNHH ĐT 

TM SX Vĩnh 

Hòa 

Thôn Dương Tiền, xã 

Trấn Dương, huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 

Thôn Dương Tiền, xã Trấn 

Dương, huyện Vĩnh Bảo, 

TP Hải Phòng 

CN Lót mặt 0971 834 306 
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89.  Phạm Văn Hoành 14/01/1984 

C.ty TNHH ĐT 

TM SX Vĩnh 

Hòa 

Thôn 3, xã Lý Học, 

huyện Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng 

Thôn 3, xã Lý Học, huyện 

Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 

CN Phun 

Sơn 
0353 523 475 

90.  Lã Đức Mạnh 12/10/1983 

C.ty TNHH ĐT 

TM SX Vĩnh 

Hòa 

xã Liên Am, huyện vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 

xã Liên Am, huyện vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 
CN Eva 0979 171 428 

91.  Nguyễn Thị Xiêm 28/04/1987 

C.ty Cổ phần 

đầu tư và dịch 

vụ Vĩnh An 

xã Tân Liên, huyện vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 

xã Đồng Minh, huyện vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 
Kế toán 0384 332 418 

92.  Lê Thị Nhớ 28/02/1990 

C.ty Cổ phần 

đầu tư và dịch 

vụ Vĩnh An 

xã Tân Liên, huyện vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 

xã Tân Hưng, huyện vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 
Kế toán 0974 686 481 

93.  Phạm Thị Ninh 24/12/1991 

C.ty Cổ phần 

đầu tư và dịch 

vụ Vĩnh An 

xã Thanh Lương, huyện 

vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 

xã Thanh Lương, huyện 

vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 
Kế toán 0934 565 202 

94.  Phạm Thị Duyên 28/02/1990 

C.ty Cổ phần 

đầu tư và dịch 

vụ Vĩnh An 

xã Tân Liên, huyện vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 

xã Vĩnh Long, huyện vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 
Kế toán 0962 235 448 

95.  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
07/11/1991 

Công ty Cổ 

phần Khám 

chữa bệnh Nam 

Cường 

An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Hạ Đồng, An Hòa, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 

 

Điều dưỡng 
0943 658 996 
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96.  Nguyễn Thị Ánh 21/10/1993 

Công ty Cổ 

phần Khám 

chữa bệnh Nam 

Cường 

Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 

Thôn Phương Trì 2, Hùng 

Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 

 

Kế toán 
0333 468 092 

97.  Phạm Văn Thao 15/05/1984 

C.ty TNHH 

DVTM Hùng 

Kim 

Xã Dũng Tiến, huyện 

Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 

Xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 

Kỹ thuật điện 

0878 608 999 

98.  Vũ Văn Hải 02/02/1966 

C.ty TNHH 

DVTM Hùng 

Kim 

Xã Vĩnh An, huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 

Xã Vĩnh An, huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 

Kỹ thuật 

nước 0379 731 559 

99.  Nguyễn Thị Làn 23/12/1991 

Cty CP 

TVĐT&XD 

Trường Thịnh 

xã Đoàn Lập, huyện Tiên 

Lãng, TP Hải Phong 

Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh 

Bảo, TP Hải Phòng 

Kế toán 

0366 163 134 

100.  
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
05/01/1980 

Công ty TNHH 

Kỳ Khởi 
Thôn Văn Đẩu, Nam Hà, 

Kiến An, TP Hải Phòng 

Lô 399 Tái định cư Đằng 

Lâm 1, phường Thành Tô, 

Q.Hải An, TP Hải Phòng 

Kế toán 

0982 528 548 

101.  Nguyễn Thị  Huyền 14/4/1991 

Công ty TNHH 

Kỳ Khởi 

Thôn 2, xã Hòa Bình, 

huyện Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng 

Thôn 2, xã Hòa Bình, 

huyện Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng 

Công nhân 

0356 427 144 

102.  Trần Thị Huyền 03/01/1985 

Công ty TNHH 

Kỳ Khởi 

Thôn 2, xã Hòa Bình, 

huyện Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng 

Thôn 2, xã Hòa Bình, 

huyện Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng 

Kho 

0985 141 532 
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103.  Trần Thị Hằng 10/10/1988 

Công ty TNHH 

Kỳ Khởi 

Thôn 2, xã Hòa Bình, 

huyện Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng 

Thôn 2, xã Hòa Bình, 

huyện Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng 

Đóng gói 

0355 427 368 

 

 

Danh sách có 103 người 


